
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 10A Ngách 33, Ngõ 41 Phố Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

13/01/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENO PHARMA

0109886971

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa
(Trừ đấu giá, đại lý chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản)

4610

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: -Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
 -Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế 
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
 -Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
 -Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
 -Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
 -Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
 -Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
 -Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
 -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
 -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
 -Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 
 -Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM BENO 
PHARMA
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BENO PHARMA PHARMACEUTICAL 
JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0925995111
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: -Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
 -Bán buôn xi măng
-Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
 -Bán buôn kính xây dựng
 -Bán buôn sơn, vécni
 -Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
 -Bán buôn đồ ngũ kim
 -Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt
 -Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép
 -Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

7. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

8. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Loại trừ họp báo)

8230

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

10. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: -Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa thẩm mỹ; 
 -Phòng khám chuyên khoa da liễu;
 -Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phục hồi chức năng; 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa ngoại;
 -Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội; 
 -Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu;
 -Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa y học cổ truyền; 
Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật.

8620

11. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Cơ sở chăm sóc sức khỏe tại nhà: hướng dẫn, tư vấn 
và chăm sóc người bệnh ung thư; Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ 
trợ vận chuyển người bệnh trong nước và ra nước ngoài
Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định của pháp luật.

8699

12. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

13. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ; Môi giới chuyển giao 
công nghệ; Tư vấn chuyển giao công nghệ; Đánh giá công 
nghệ; Xúc tiến chuyển giao công nghệ.
(Không bao gồm hoạt động tư vấn chứng khoán và hoạt động 
báo chí)

7490
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1.500.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 150.000

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: -Sản xuất nước ép từ rau quả
 -Chế biến và bảo quản rau quả khác

1030

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu 1079

17. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

18. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: -Sản xuất thuốc các loại
 -Sản xuất hoá dược và dược liệu

2100

19. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(không bao gồm Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

20. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi

4931

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

22. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng 
chuyên doanh 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4772(Chính)

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LÊ VIỆT 
HOÀNG

Thôn Cẩm La, Xã 
Đồng Lạc, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

120.000 1.200.000.000 80,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 120.000 1.200.000.000 80,000

0300960058
98

2 HÀ THỊ SAM Thôn Cẩm La, Xã 
Đồng Lạc, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

7.500 75.000.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 7.500 75.000.000 5,000

0301750215
09
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3 LÊ NHƯ 
THUẤN

Thôn Cẩm La, Xã 
Đồng Lạc, Huyện 
Nam Sách, Tỉnh 
Hải Dương, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

22.500 225.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 22.500 225.000.000 15,000

0300700088
82

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       030096005898
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Cẩm La, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Cẩm La, Xã Đồng Lạc, Huyện Nam Sách, Tỉnh Hải Dương, Việt 
Nam

Họ và tên:   LÊ VIỆT HOÀNG Nam

23/02/1996 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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